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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Chitosan - Phần 2: Ứng dụng trong nông nghiệp 

Trong những năm gần đây, nhiều đề tài nghiên cứu trong nước đã tập trung khai 

thác tiềm năng của chitosan cho các ứng dụng thực tiễn, trải rộng từ trồng trọt, bảo 

vệ thực vật đến chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp xanh và bền vững. 

Ứng dụng trong trồng trọt và bảo vệ thực vật 

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều nghiên cứu đã minh chứng cho hiệu quả ứng dụng của 

chitosan trong việc phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Một số 

nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến như: 

Đề tài “Nghiên cứu tạo vi nhũ tương (chitosan - dầu neem - dầu vỏ hạt điều) sử dụng để 

phòng chống mọt gạo (Sitophilus oryzae)” do TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh và cộng sự (Viện 

Sinh học Nhiệt đới) triển khai và công bố vào năm 2020. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 

được quy trình tạo vi nhũ chitosan-neem dạng viên nén và dạng bột quy mô 1 kg/mẻ. Kết 

quả thử nghiệm cho thấy cả hai dạng đều có hoạt tính xua đuổi, gây ngán ăn và diệt mọt 

gạo hiệu quả; trong đó, chế phẩm chitosan - neem vượt trội hơn dạng chitosan - neem - 

dầu vỏ hạt điều. Thử nghiệm quy mô pilot cho thấy hiệu quả xua đuổi kéo dài từ 2-3 

tháng, với liều dùng 30-35 mL/bao gạo 50 kg hoặc 1 viên nén/bao 5 kg. Đặc biệt, kết quả 

kiểm tra độc tính cấp cho thấy chế phẩm thuộc nhóm ít độc, đảm bảo an toàn cho người 

lao động và môi trường, mở ra hướng ứng dụng trong bảo quản nông sản. Trên cơ sở đó, 

TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh và cộng sự tiếp tục mở rộng nghiên cứu ứng dụng vi nhũ 

chitosan - neem trên các đối tượng khác. Kết quả được công bố trên Tạp chí Bảo vệ Thực 

vật số 1/2020, trong bài “Ảnh hưởng của Vi nhũ Chitosan Dầu Neem đến sâu khoang hại 

rau (Spodoptera litura) trong phòng thí nghiệm”. Nghiên cứu ghi nhận hiệu lực diệt sâu 

khoang đạt trên 80% sau 8 ngày xử lý ở nồng độ 7,5% và đạt 100% ở nồng độ 15%. Ở 

nồng độ thấp hơn (4,5-7,5%), chế phẩm vẫn thể hiện rõ tác dụng xua đuổi và gây ngán ăn, 

làm giảm đáng kể khả năng tiêu thụ thức ăn và tốc độ sinh trưởng của ấu trùng. 

Đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu hiệu ứng đồng vận khả năng kích kháng bệnh trên cây 

trồng của vật liệu lai sử dụng oligochitosan” do TS. Bùi Duy Du và cộng sự (Viện Khoa học 

Vật liệu Ứng dụng) thực hiện, công bố vào năm 2020, đề tài được tài trợ bởi Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Nhóm nghiên cứu đã điều chế oligochitosan từ chitosan 

bằng phương pháp hóa học kết hợp bức xạ gamma, tổng hợp các vật liệu OCTS/nanosilica 

và OCTS-Cu²⁺ có cấu trúc ổn định và thân thiện môi trường. Các vật liệu vừa kích thích sinh 
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trưởng, vừa tăng sức đề kháng tự nhiên cho cây trồng, đặc biệt hiệu quả với các bệnh héo 

rũ đậu tương, đốm nâu thanh long, thán thư ớt và bạc lá lúa. Đề tài góp phần làm sáng tỏ 

cơ chế tương tác giữa oligochitosan và silica, đồng thời mở hướng ứng dụng vật liệu lai 

sinh học trong sản xuất nông nghiệp an toàn, giảm phụ thuộc hóa chất và bảo vệ môi 

trường. (CSDL quốc gia về KH&CN, n.d.) 

Đề tài “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nano chitosan/salicylic có tác dụng kháng bệnh trên 

một số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh theo hướng sản xuất nông sản an toàn, bền 

vững” do TS. Lê Nghiêm Anh Tuấn và cộng sự (Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng) thực 

hiện, công bố vào năm 2023. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình sản xuất chitosan 

khối lượng phân tử trung bình (100.000 g/mol) từ vỏ tôm với hiệu suất thu hồi lên đến 

80%, đồng thời phát triển chế phẩm nano chitosan/salicylic có kích thước hạt trung bình 

khoảng 60±27 nm, độ ổn định cao (trên 12 tháng) và pH trung tính (~6,5). Sản phẩm cho 

thấy khả năng ức chế vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng, tăng sức đề kháng tự nhiên và an 

toàn cho người sử dụng (LD₅₀ > 3.000 g/kg thể trọng, không gây kích ứng da). 

Đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm nano phức hợp Ag-

Chitosan và đồng hữu cơ (Organocopper) phòng trị bệnh thán thư hại cam và bệnh thối búp 

hại chè” do TS. Lê Thế Tâm và cộng sự (Trường Đại học Vinh) thực hiện, công bố vào năm 

2023. Nhóm đã xây dựng thành công mô hình sản xuất chế phẩm nano phức hợp Ag-

Chitosan và Organocopper quy mô 5 lít/mẻ. Chế phẩm cho thấy hiệu quả phòng trừ bệnh 

thán thư trên cam và thối búp trên chè đạt trên 50%, đồng thời nhóm đã xây dựng quy 

trình và mô hình ứng dụng thực tế quy mô 1 ha cho mỗi loại cây trồng. Kết quả đánh giá 

hiệu quả kinh tế của chế phẩm khi triển khai tại huyện Thanh Chương như sau chế phẩm 

giúp tăng năng suất trên 15%, nâng lãi thuần canh tác cam lên hơn 194 triệu đồng/ha (cao 

hơn 52% so với đối chứng) và chè lên hơn 99 triệu đồng/ha (cao hơn 33,6%). 

Năm 2025, Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam công bố kết quả 

đề tài “Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligo chitosan, salicylic 

acid và silic để tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng”, do ThS. Lê Trường Bình làm chủ 

nhiệm, thuộc quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Đề tài đã xây 

dựng quy trình chiết xuất chitosan bằng enzyme sinh học, điều chế oligochitosan 3,5%, và 

tổng hợp chế phẩm phối hợp oligochitosan-salicylic acid-silic có độ ổn định cao và khả năng 

kích kháng tự nhiên vượt trội. Kết quả thí nghiệm trên lúa, rau ăn lá và dưa chuột cho thấy 

chế phẩm giúp tăng năng suất 19-48%, giảm đáng kể tỷ lệ bệnh đạo ôn và thán thư, đồng 

thời cải thiện sức sinh trưởng và chất lượng nông sản. Chế phẩm thân thiện với môi trường, 

an toàn cho người sử dụng, góp phần thay thế thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp 

sạch. Đề tài đã được hội đồng Sở nghiệm thu vào tháng 09/2025. 
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Ứng dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

Không chỉ trong trồng trọt, Chitosan còn chứng minh hiệu quả cao khi được ứng dụng 

mạnh trong chăn nuôi và thủy sản, nhờ khả năng kháng khuẩn, kích thích miễn dịch và 

phân hủy sinh học, góp phần giảm phụ thuộc vào kháng sinh và hóa chất.  

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu được nghiệm thu gần đây là “Nghiên cứu các hệ vật 

liệu lai có khả năng kháng khuẩn trên cơ sở nano kim loại, chitosan, octenidin và đánh giá 

khả năng ứng dụng trong thú y để phòng chống bệnh viêm vú” do TS. Trần Quang Vinh 

(Viện Hóa học) phối hợp PGS.TS. Viktoryia Kulikouskaya (Viện Hóa học Vật liệu mới, Viện 

Hàn lâm KH&CN Belarus) thực hiện. Nhóm đã chế tạo thành công các hệ vật liệu lai nano 

kim loại (Ag, Cu) kết hợp chitosan và octenidin có hoạt tính kháng khuẩn cao, hướng tới 

ứng dụng trong thú y để phòng chống bệnh viêm vú ở bò sữa. Vật liệu Cu/Chitosan được 

tổng hợp bằng phương pháp khử sinh học sử dụng dịch chiết lá vối, cho kích thước hạt 

20-40 nm, hiệu quả ức chế vi khuẩn Staphylococcus aureus đạt đường kính vùng ức chế 

20-22 mm - cao hơn mẫu dùng chất khử NaBH₄. Trong khi đó, vật liệu Ag/Chitosan và 

Ag/Chitosan-Octenidin có kích thước hạt 10-14 nm, hiệu quả diệt khuẩn cao gấp 2-2,5 lần 

so với đối chứng, đặc biệt hiệu quả với vi khuẩn gram dương gây viêm vú ở bò sữa. Kết 

quả cho thấy các vật liệu lai Ag, Cu/Chitosan-Octenidin đều có tác dụng ức chế mạnh đối 

với Staphylococcus aureus và Escherichia coli - vi khuẩn gây viêm vú ở bò sữa. 

Một số nghiên cứu khác được triển khai gần đây, có thể kể đến như: 

Ở lĩnh vực thủy sản, đề tài “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học từ dịch chiết gừng kết hợp 

oligochitosan mạch ngắn ứng dụng phòng bệnh phân trắng trên tôm thẻ chân trắng 

(Litopenaeus vannamei)” do ThS. Lê Thành Hưng và cộng sự (Trung tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Nông nghiệp Công nghệ cao) đang thực hiện, giai đoạn 12/2024 - 12/2026, hướng đến 

mục tiêu xây dựng quy trình chiết cao gừng và sản xuất oligochitosan mạch ngắn. Chế phẩm 

thành phẩm có hoạt tính kháng khuẩn Vibrio parahemolyticus cao, có hiệu quả phòng bệnh 

phân trắng khi bổ sung vào thức ăn nuôi tôm. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kết quả đề tài thay 

thế được kháng sinh trong nuôi tôm, góp phần xây dựng mô hình thủy sản an toàn, bền vững. 

Ở lĩnh vực chăn nuôi, đề tài “Nghiên cứu tạo chế phẩm nano bạc ổn định trong 

oligochitosan và oligo-β-glucan trong phòng ngừa một số bệnh tiêu chảy trên gà” do ThS. 

Nguyễn Trọng Nghĩa và cộng sự (Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM) đang triển khai 

thực hiện, giai đoạn 12/2024 - 12/2026, với mục tiêu xây dựng quy trình và chế tạo nano 

bạc ổn định trong oligochitosan và oligo-β-glucan bằng phương pháp chiếu xạ, nhằm 

đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, kháng virus gây bệnh tiêu chảy trên gà và xác định tác 

dụng kích thích tăng trưởng, tăng sức đề kháng tự nhiên của chế phẩm. Kết quả nghiên 

cứu được kỳ vọng ứng dụng trong phòng trị bệnh đường ruột cho gà và gia cầm, góp 

phần giảm sử dụng kháng sinh, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. 
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*** 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chitosan góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng 

nông sản, đồng thời giảm đáng kể việc sử dụng hóa chất và kháng sinh, phù hợp với xu 

thế nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thân thiện môi trường. Không chỉ giới hạn trong lĩnh 

vực nông nghiệp, chitosan còn thể hiện tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp 

và y học. Phần tiếp theo (P3) sẽ trình bày các nghiên cứu và ứng dụng của chitosan trong 

công nghiệp và y học, góp phần mở rộng giá trị của chitosan trong nền kinh tế tuần hoàn. 

Kim Nhung 

------------------------------ 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] CSDL quốc gia về KH&CN: https://sti.vista.gov.vn/ 

[2] Thư viện Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TP.HCM: 

https://thongtin.cesti.gov.vn/ 

[3] Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. https://vast.gov.vn/nhiem-vu-khoa-hoc-uoc-nghiem-

thu?p_p_id=showview_WAR_VastCapGiayChungNhanDeTaiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized

&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_showview_WAR_VastCapGiayChungNhanDeTaiportlet_isViewField=true 
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Phát triển công nghệ sản xuất thuốc sinh học: 

Cơ hội để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực y 

dược công nghệ cao 

Công nghệ sinh học đang định hình lại ngành dược toàn cầu, mở ra kỷ nguyên điều 

trị chính xác và cá thể hóa. Thuốc sinh học với ưu thế vượt trội về hiệu quả và an 

toàn ngày càng trở thành trọng tâm phát triển của nhiều quốc gia. Đối với Việt Nam, 

đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao 

năng lực tự chủ dược phẩm và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị y dược khu vực. 

Các chương trình hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ đang tạo nền tảng để 

Việt Nam từng bước bứt phá trong lĩnh vực thuốc sinh học. 

Trong bối cảnh các liệu pháp sinh học đang nhanh chóng thay thế thuốc hóa dược trong 

điều trị bệnh hiểm nghèo và ứng phó dịch bệnh toàn cầu, phát triển thuốc sinh học không 

còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Sự thành công của 

các công nghệ như vắc-xin thế hệ mới cho thấy ai nắm giữ dược sinh học sẽ nắm lợi thế 

chiến lược về an ninh y tế và cạnh tranh kinh tế. Việc đẩy mạnh phát triển và làm chủ công 

nghệ thuốc sinh học tại Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực tự chủ 

dược phẩm, bảo đảm quyền được tiếp cận thuốc tiên tiến cho người dân và thực hiện mục 

tiêu Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Thuốc sinh học và thuốc sinh học tương tự 

Thuốc sinh học 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược số 44/2024/QH15, dược phẩm 

(thuốc sinh học) là thuốc được sản xuất bằng công nghệ hoặc quá trình sinh học từ chất 

hoặc hỗn hợp các chất cao phân tử có nguồn gốc sinh học, bao gồm cả vi sinh vật, dẫn 

xuất của máu và huyết tương người. Trong khoa học y sinh, thuốc sinh học (Biomedicine) 

bao gồm nhiều nhóm sản phẩm và phương pháp điều trị tiên tiến như vaccine, protein trị 

liệu (ví dụ: insulin, hormone tăng trưởng, kháng thể đơn dòng), liệu pháp gen và liệu pháp 

tế bào (đặc biệt là tế bào gốc). Đặc điểm nổi bật của thuốc sinh học là khả năng tác động 

đặc hiệu vào cơ chế bệnh sinh ở mức độ phân tử và tế bào, từ đó mang lại hiệu quả điều 

trị cao hơn và giảm tác dụng phụ so với nhiều thuốc hóa dược truyền thống. Tại Hội thảo 

“Thuốc sinh học - phát triển sản phẩm & kiểm nghiệm” diễn ra ngày 15/08/2025 tại Viện 

Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM, PGS.TS Lê Văn Truyền đã chia sẻ, thuốc sinh học mang lại 

nhiều lợi ích cho y học và bệnh nhân, và có thể được sử dụng để điều trị nhiều nhóm bệnh 

khác nhau như bệnh di truyền, bệnh tự miễn, các loại ung thư và bệnh truyền nhiễm, đồng 

thời giúp rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến ứng dụng lâm sàng. Tuy nhiên, lĩnh vực này 
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cũng đối mặt với những thách thức đáng kể như chi phí sản xuất và phát triển rất cao, quy 

trình cấp phép nghiêm ngặt kéo dài để bảo đảm tính an toàn, hiệu quả, cùng với các tranh 

luận về đạo đức liên quan đến chỉnh sửa gen và sử dụng tế bào người. 

Thuốc sinh học tương tự 

Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, sinh phẩm tương tự (còn gọi là thuốc sinh học tương tự) 

là sinh phẩm có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một thuốc sinh học tham 

chiếu. Việc ứng dụng sinh phẩm tương tự vào điều trị đang trở thành xu hướng tại nhiều nước 

trên thế giới. Trong thực tế, thuốc sinh học tương tự còn được gọi là các chế phẩm sinh học 

làm theo (Biosimilar hoặc Follow-on biologic) là những phiên bản của thuốc sinh học sáng 

chế, được sản xuất sau khi các sinh phẩm này đã kết thúc độc quyền sở hữu trí tuệ; các công 

ty có thể đưa vào thị trường các sinh phẩm tương tự được cơ quan quản lý phê duyệt cấp 

phép với mức giá được kỳ vọng là thấp hơn sinh phẩm tham chiếu, giúp giảm tải gánh nặng 

về ngân sách y tế đồng thời tăng khả năng tiếp cận của bệnh nhân để điều trị bệnh; riêng tại 

Canada có thể bắt gặp thuật ngữ “Subsequent Entry Biologics” (SEB) với hàm ý tương tự.  

Khác với thuốc hóa dược dạng phân tử nhỏ có thể sao chép chính xác về cấu trúc, thuốc 

sinh học thường là các hợp chất phân tử lớn phức tạp và rất nhạy cảm đối với những thay 

đổi của các quá trình sản xuất. Do đó, các hãng sản xuất thuốc sinh học tương tự rất khó 

tiếp cận với các dòng tế bào gốc nguyên thủy cũng như không thể tái lập quy trình lên men 

và tinh sạch giống như thuốc tham chiếu, dẫn tới nguy cơ xuất hiện tạp chất hoặc sản phẩm 

giáng phân ảnh hưởng đến tính an toàn. Vì vậy để cấp phép lưu hành cho các chế phẩm 

này, yếu tố cơ bản là phải so sánh các chế phẩm này với các chế phẩm sinh học sáng chế. 

Cũng trong hội thảo “Thuốc sinh học - phát triển sản phẩm & kiểm nghiệm”, PGS.TS Lê Văn 

Truyền cho biết, cơ cấu thị trường dược phẩm Đông Nam Á năm 2023 được ước tính gồm 

thuốc generic chiếm 37%, biệt dược gốc 33%, thuốc sinh học 17% và thuốc sinh học tương 

tự 13%. Ông nhận định rằng, trong những năm tới, phân khúc thuốc sinh học và sinh học 

tương tự sẽ là động lực tăng trưởng chính của ngành dược khu vực, phản ánh xu hướng 

chuyển dịch sang các công nghệ sản xuất hiện đại và cá thể hóa điều trị. 

Có thể thấy rằng thuốc sinh học và thuốc sinh học tương tự đang ngày càng khẳng định 

vai trò quan trọng trong bức tranh toàn cầu của ngành dược, không chỉ về giá trị kinh tế 

mà còn ở khía cạnh đổi mới công nghệ và hiệu quả điều trị. Trong bối cảnh đó, việc phát 

triển thuốc sinh học tại Việt Nam đang trở thành một hướng đi tất yếu, phản ánh nỗ lực 

bắt kịp xu thế chung của thế giới, mà còn là bước tiến trong việc bảo đảm an ninh dược 

phẩm và chủ động ứng phó với các dịch bệnh tương lai. 

Thực trạng phát triển thuốc sinh học tại Việt Nam 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cả nước hiện có 242 nhà máy sản xuất thuốc, trong 

đó 21 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP; thuốc sản xuất trong nước đã đáp ứng khoảng 60% nhu 
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cầu sử dụng và 46% giá trị thị trường, với hơn 800 hoạt chất thuộc đầy đủ 13 nhóm thuốc 

thiết yếu theo phân loại của WHO. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, Việt Nam cũng từng 

bước làm chủ một số công nghệ sản xuất thuốc sinh học và vắc-xin, đã sản xuất được 14 loại 

vắc-xin phục vụ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và một số sinh phẩm công nghệ cao như 

interferon, insulin, darbepoetin alfa, etanercept. Tuy nhiên, thực trạng phát triển thuốc sinh 

học vẫn còn nhiều hạn chế, hiện cả nước có 1 cơ sở sản xuất thuốc công nghệ sinh học và 2 

cơ sở đang trong quá trình nghiên cứu triển khai; sản phẩm sản xuất trong nước chủ yếu là 

thuốc generic giá trị gia tăng thấp; số lượng cơ sở sản xuất, nghiên cứu thuốc sinh học còn 

khiêm tốn; công nghệ tập trung chủ yếu vào các vắc-xin bằng công nghệ cổ điển; thiếu các 

sản phẩm sinh học điều trị bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hay dịch bệnh mới nổi; năng 

lực R&D và tiếp cận công nghệ cao của doanh nghiệp còn hạn chế. Điều này khiến Việt Nam 

vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu các thuốc sinh học có giá trị cao.  

Nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ sinh dược học, Nhà nước đã ban hành nhiều chính 

sách quan trọng như Nghị quyết 36-NQ/TW (2023) về phát triển và ứng dụng công nghệ 

sinh học; Quyết định 1165/QĐ-TTg (2023) phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dược Việt 

Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; và Luật số 44/2024/QH15 bổ sung 

cơ chế ưu đãi đầu tư cho các dự án sản xuất thuốc công nghệ cao. Bộ Y tế cũng đang hoàn 

thiện nghị định và thông tư hướng dẫn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ 

doanh nghiệp tiếp cận thị trường và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Trong gia đoạn tới, 

ngành dược sẽ tập trung triển khai theo các định hướng, triển khai hiệu quả Chiến lược quốc 

gia phát triển ngành dược Việt Nam, Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu 

và Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc-xin; đồng thời triển khai các khu công 

nghiệp sinh dược, đặc biệt tại Thái Bình và Khu công nghệ cao y dược tại TP. Hồ Chí Minh. 

 
Toàn cảnh hội nghị “Phát triển ngành dược sinh học Việt Nam” (Nguồn: moh.gov.vn) 
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Phát triển thuốc sinh học không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn và trình độ công nghệ 

cao, phát triển thuốc sinh học còn yêu cầu hợp tác chiến lược với các quốc gia dẫn đầu để 

rút ngắn khoảng cách công nghệ. Nhận thức rõ vai trò của thuốc sinh học trong bảo đảm 

an ninh dược phẩm và nâng cao năng lực điều trị, Việt Nam đang thúc đẩy các chương 

trình hợp tác quốc tế với những nước có thế mạnh về công nghệ sinh học để phát triển 

các sản phẩm thuốc sinh học thế hệ mới, đồng thời mở rộng năng lực nội sinh của ngành 

dược. Điển hình là, Công ty Cổ phần Genfarma đã nhận chuyển giao công nghệ từ Cuba để 

sản xuất dược phẩm sinh học. Dự án hợp tác được ký kết vào tháng 5/2025 và sau khoảng 

ba tháng (đến cuối tháng 8/2025), cơ sở vật chất cùng bộ máy vận hành cơ bản đã được 

hoàn thiện. Sự hợp tác toàn diện giữa hai nước được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường 

năng lực công nghệ sinh học của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại hóa các 

sản phẩm dược phẩm sinh học của Cuba ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, ngày 12/9/2025, 

Công ty dược phẩm Medsintez Nga và Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC ký hợp tác 

chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện thuốc sinh học. Trong đó, thoả thuận các hoạt 

động hợp tác nghiên cứu phát triển, sản xuất, thử nghiệm lâm sàng các thuốc mới và 

vaccine mới; phân phối sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam 

và trong khu vực ASEAN. Những loại thuốc sinh học công nghệ cao sẽ được chuyển giao 

sản xuất gồm: Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp; bút tiêm Insulin dùng một lần và tái 

sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường liraglutide, semaglutide; thuốc chống đông máu 

Heparin, kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng ứng dụng trong điều trị vô 

sinh... Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC, dự kiến đến 

cuối năm 2027, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới và thuốc sinh học tiên 

tiến của Nga cũng như nhiều quốc gia khác. 

Bên cạnh hợp tác với Nga và Cuba, Việt Nam cũng đang chủ động mở rộng mạng lưới hợp 

tác đa phương với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hệ sinh thái phát triển 

thuốc sinh học theo chuẩn toàn cầu. Trong đó, tăng cường hợp tác với nhiều nước trong các 

lĩnh vực như đào tạo nhân lực chất lượng cao, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ 

và chuẩn hóa dây chuyền sản xuất. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đã bày tỏ 

quan tâm đến phát triển công nghiệp dược, dược sinh học, đưa thuốc mới, tương đương 

sinh học vào Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam từng bước hình thành 

chuỗi giá trị sản xuất thuốc sinh học hoàn chỉnh, mà còn tăng cường khả năng tự chủ về 

công nghệ, giảm phụ thuộc nhập khẩu và tạo nền tảng vững chắc cho ngành dược phẩm 

công nghệ cao trong tương lai. Qua đó, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là đối tác tiềm 

năng trong chuỗi cung ứng thuốc sinh học toàn cầu, hướng tới mục tiêu trở thành trung 

tâm sản xuất và nghiên cứu thuốc sinh học của khu vực Đông Nam Á trong thập kỷ tới. 

*** 

Phát triển công nghệ sản xuất thuốc sinh học không chỉ là bước đi chiến lược để Việt Nam 

tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị y dược toàn cầu, mà còn là chìa khóa để hiện thực hóa 
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mục tiêu tự chủ dược phẩm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo 

đảm an ninh y tế quốc gia. Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn 

cho nghiên cứu, phát triển, xây dựng hạ tầng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hình 

thành các trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học y dược. Cùng với đó, chính 

sách cần hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và nhân 

lực chất lượng cao, khuyến khích hợp tác công, tư và thu hút các tập đoàn dược quốc tế 

tham gia vào hệ sinh thái trong nước. Với nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, sự 

tham gia tích cực của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, Việt Nam đang 

đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong lĩnh vực y dược công nghệ cao, từng bước chuyển 

mình từ “người nhập khẩu” sang “người sáng tạo” trong ngành công nghiệp dược sinh học. 

Nếu tận dụng tốt thời điểm này, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất và 

nghiên cứu thuốc sinh học hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong thập niên tới, góp phần 

khẳng định vị thế của quốc gia trên bản đồ công nghệ sinh học thế giới. 

Vân Anh 

------------------------------ 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Fintech - Công nghệ tài chính tương lai - Phần 1: 

Xu hướng Fintech toàn cầu và triển vọng 

phát triển tại Việt Nam năm 2025 

Trong những năm gần đây, Fintech (công nghệ tài chính) đã trở thành một trong 

những lĩnh vực phát triển nhanh nhất và có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh 

thái tài chính trên toàn cầu. Đến năm 2025, Fintech không chỉ củng cố vững chắc vị 

thế của mình mà còn trở thành một động lực chính trong việc tái định hình thị trường 

tài chính thế giới theo hướng phát triển bền vững. 

Fintech toàn cầu: Xu hướng và động lực phát triển 

Theo báo cáo mới nhất từ Đại học Cambridge, ngành Fintech trên toàn thế giới đang dần 

chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng hậu đại dịch COVID-19 sang giai đoạn tăng trưởng ổn 

định và bền vững. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng khách hàng trung bình trong năm 2022-2023 

đạt 37%, giảm so với mức 55% giai đoạn 2020-2021, điều này cho thấy sự trưởng thành và 

bình thường hóa của thị trường khi ngành công nghiệp này chuyển mình từ giai đoạn đẩy 

mạnh số hóa do đại dịch sang giai đoạn cân bằng hơn. Đáng chú ý là doanh thu của ngành 

vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 40%, cùng với mức tăng lợi nhuận khoảng 39%. 

Một trọng tâm quan trọng của Fintech chính là sự bao trùm tài chính. Các công ty công 

nghệ tài chính hướng tới việc phục vụ những phân khúc khách hàng truyền thống ít được 

tiếp cận dịch vụ tài chính đầy đủ như các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (57% khách 

hàng); nhóm người có thu nhập thấp (47%) và phụ nữ (41%). Những phân khúc này không 

chỉ nâng cao khả năng tiếp cận tài chính mà còn tạo ra doanh thu lớn, đặc biệt tại các nền 

kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển. 

Quan hệ đối tác được xem là chiến lược then chốt trong ngành Fintech. Khoảng 84% các 

công ty Fintech đang hợp tác với các tổ chức tài chính truyền thống, thông qua các 

phương thức như tích hợp API (52%), hợp tác với nhà cung cấp công nghệ (41%) và ký kết 

thỏa thuận tài trợ (36%). Công nghệ và hạ tầng được xác định là động lực chính thúc đẩy 

các mối quan hệ hợp tác này (48%), tiếp theo là việc nâng cao sự tin cậy và uy tín (34%) 

cùng việc đổi mới sản phẩm và dịch vụ (34%). 

Việc áp dụng công nghệ mới trong Fintech ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân 

tạo (AI). Hiện khoảng 80% các công ty Fintech đã và đang triển khai AI trong các hoạt 

động kinh doanh, tập trung chủ yếu vào dịch vụ khách hàng và tự động hóa quy trình. Kết 
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quả là, nhiều doanh nghiệp công nghệ tài chính báo cáo cải thiện rõ rệt về trải nghiệm 

khách hàng (83%), giảm thiểu chi phí vận hành (75%) và tăng lợi nhuận (75%). 

Trong bối cảnh chuyển đổi liên tục, ngành Fintech chú trọng phát triển các chủ đề then 

chốt như AI, khả năng tương tác khu vực, ngân hàng mở và tài chính mở trong 5 năm tới. 

Điều này định hướng chiến lược phát triển bền vững, mở rộng hoạt động vượt biên giới, 

tích hợp sâu hơn với hạ tầng tài chính truyền thống, từ đó giúp Fintech tiến từ giai đoạn 

gián đoạn sang hợp tác chuyển đổi trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. 

Thực trạng và triển vọng Fintech tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, thị trường Fintech đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và đa dạng. 

Từ chỉ khoảng 10 công ty năm 2010, đến năm 2023, số lượng doanh nghiệp Fintech đã 

tăng lên 187, bao phủ nhiều lĩnh vực như thanh toán điện tử, cho vay ngang hàng (P2P), 

quản lý tài sản và công nghệ bảo hiểm… 

 

Số lượng công ty Fintech ở Việt Nam giai đoạn 2010-2023 

Trong đó, thanh toán số là lĩnh vực chiếm ưu thế về quy mô và mức độ sử dụng. Việt Nam 

trước đây từng là một trong những quốc gia sử dụng tiền mặt nhiều nhất châu Á, nhưng 

nhờ tác động của đại dịch Covid-19, tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đã vọt lên 95%, 

thuộc top cao nhất khu vực Đông Nam Á. Người tiêu dùng Việt Nam nhanh chóng chuyển 

sang các phương thức thanh toán mới như thẻ trực tuyến, thanh toán không tiếp xúc qua 

điện thoại di động, thanh toán hóa đơn điện tử và mua sắm tại các siêu thị. Nhờ đó, giá trị 

giao dịch kỹ thuật số tăng từ 5,5 tỷ USD năm 2017 lên hơn 24 tỷ USD năm 2023. 

Lĩnh vực cho vay ngang hàng (P2P lending) cũng phát triển nhanh với hơn 100 công ty 

hoạt động. Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng và hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ, với vốn điều lệ chủ yếu dưới 10 tỷ đồng. Mặc dù lãi suất cho vay theo quy 

định không vượt quá 20%/năm, các khoản phí dịch vụ đi kèm có thể khiến chi phí đặt ra 
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cho khách hàng lên tới 30%-50%/năm, đòi hỏi sự giám sát nghiêm ngặt từ cơ quan quản lý 

để bảo vệ quyền lợi người vay. 

Ngành cho vay tiêu dùng được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển mạnh nhờ tăng 

trưởng kinh tế tích cực và thu nhập bình quân đầu người cải thiện. Các công ty lớn như 

Home Credit và FE Credit chiếm thị phần hùng mạnh, cung cấp sản phẩm đa dạng từ thẻ 

tín dụng đến các dịch vụ mua hàng trả sau. Mô hình mua ngay trả sau (BNPL) ngày càng 

phổ biến tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của các nền tảng như Kredivo, giúp thúc đẩy doanh số 

bán hàng và tăng cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận dịch vụ tài chính ngắn hạn. 

Cùng với sự phát triển của thị trường tiêu dùng, lĩnh vực quản lý tài sản cũng đang mở 

rộng với sự tham gia của nhiều công ty Fintech như Finhay, Anfin cùng các nền tảng huy 

động vốn tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, có nhu cầu quản lý và tích lũy tài sản. Một 

bước tiến lớn là việc Finhay mua lại công ty chứng khoán Vinasecurities để mở rộng khả 

năng phát triển sản phẩm và tăng cường huy động vốn. 

Ngành công nghệ bảo hiểm (Insurtech) tại Việt Nam tuy còn nhỏ bé, chỉ chiếm khoảng 3% 

tổng doanh thu thị trường bảo hiểm nhưng đang tăng trưởng với các công ty như Papaya 

và SAMO. Các công ty này đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt trong việc tự bảo lãnh phát 

hành sản phẩm bảo hiểm, đòi hỏi phải hợp tác với các bên thứ ba để giảm thiểu rủi ro và 

tăng cường khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, thói quen sử dụng các sản phẩm bảo hiểm 

truyền thống vẫn là rào cản cần vượt qua để thúc đẩy chuyển đổi sang bảo hiểm số. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của các ngân hàng số (Neobank) cũng diễn ra nhanh, đặc biệt 

trong bối cảnh số hóa các ngân hàng truyền thống vẫn còn chậm chạp. Một số đơn vị nổi 

bật như FinFan đã cung cấp các dịch vụ đa dạng bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới, 

thanh toán hóa đơn, đầu tư và cho vay, tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính 

tiện lợi cho người dùng cũng như nhà đầu tư. 

Fintech và tài chính xanh bền vững tại Việt Nam  

Một lĩnh vực đang nhận được nhiều sự chú ý là phát triển tài chính xanh dựa trên ứng 

dụng công nghệ tài chính, nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 

theo cam kết quốc gia. Fintech không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các dự 

án bền vững mà còn nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng giám sát dòng vốn 

xanh thông qua các công nghệ như blockchain, AI và dữ liệu lớn. 

Blockchain hỗ trợ xác minh tính hợp pháp và hiệu quả của các dự án xanh, làm cho trái 

phiếu và tín dụng xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư. AI và Big Data giúp phân 

tích rủi ro môi trường, dự báo tác động dài hạn của các dự án và hỗ trợ các tổ chức tài 

chính trong quyết định cấp vốn chính xác và kịp thời hơn. Công nghệ IoT đóng vai trò theo 

dõi tác động môi trường trong thời gian thực, tăng cường trách nhiệm giải trình của 

doanh nghiệp nhận vốn xanh. 
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Để tối ưu hóa tiềm năng của Fintech trong phát triển tài chính xanh, Việt Nam cần xây dựng 

các chính sách đồng bộ, hoàn thiện khung pháp lý, phát triển hạ tầng công nghệ, và đổi mới 

các kênh huy động vốn xanh như phát hành trái phiếu xanh điện tử trên nền tảng 

blockchain, khuyến khích phát triển các nền tảng huy động vốn cộng đồng cho dự án xanh. 

Ngoài ra, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát 

cho Fintech xanh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thử nghiệm và phát triển các mô 

hình mới trong môi trường an toàn, giúp thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển bền vững 

trong lĩnh vực tài chính. 

*** 

Fintech đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc chuyển đổi hệ sinh thái tài 

chính toàn cầu và tại Việt Nam. Từ một ngành công nghiệp mới nổi, Fintech đã trở thành 

một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế số và tài chính bền vững. Ở 

Việt Nam, sự phát triển đa dạng các lĩnh vực Fintech như thanh toán điện tử, cho vay 

ngang hàng, quản lý tài sản, công nghệ bảo hiểm và ngân hàng số không chỉ thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần nâng cao khả năng tài chính bao trùm. 

Phát triển tài chính xanh với sự hỗ trợ của Fintech mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam 

trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Tuy nhiên, để phát huy tối 

đa tiềm năng này, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và 

các nhà đầu tư là yếu tố quyết định, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính xanh mạnh 

mẽ và hiệu quả trong tương lai. 

Minh Thư 

------------------------------ 
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Dán nhãn năng lượng - Công cụ minh bạch hóa 

thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam 

Biến đổi khí hậu thúc đẩy các quốc gia siết chặt quy định tiết kiệm năng lượng trong 

xây dựng. Dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng trở thành công cụ quan trọng 

giúp minh bạch hóa thông tin, khuyến khích lựa chọn vật liệu và công trình hiệu quả, 

từ đó giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải. 

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang đặt ra những thách thức to lớn, buộc các quốc gia phải xem 

xét lại chiến lược phát triển đô thị và hướng đi của ngành xây dựng theo hướng bền vững, 

tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Ngành xây dựng hiện không chỉ tạo ra dấu ấn vật 

chất trong cảnh quan đô thị, mà còn là lĩnh vực tiêu thụ năng lượng khổng lồ và đóng góp 

đáng kể vào phát thải khí nhà kính. Theo Báo cáo thường niên Global Status Report for 

Buildings and Construction 2024/25 của UNEP và GlobalABC, riêng lĩnh vực xây dựng và công 

trình đã chiếm tới 32% tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu - một con số phản ánh rõ mức độ 

tác động của ngành này đến cân bằng năng lượng và biến đổi khí hậu. Trong tổng mức tiêu 

thụ, năng lượng được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau: chiếu sáng, quạt và thông 

gió, điều hòa không khí, sưởi ấm không gian, vận hành thang máy, bơm nước; ngoài ra còn 

bao gồm cả tổn thất trên lưới điện phân phối cục bộ và năng lượng phục vụ các thiết bị sử 

dụng cuối cùng như tủ lạnh, bình nước nóng, ti vi, máy tính, hay các thiết bị văn phòng,... Tại 

Việt Nam, hơn 60% điện năng các công trình được dùng cho điều hoà và chiếu sáng (theo 

chia sẻ của Ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương 

tỉnh Vĩnh Long tại Kỳ họp thứ 9, sáng 28/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả). 

Đáng chú ý, nhu cầu năng lượng của mỗi công trình khác nhau, thay đổi theo điều kiện khí 

hậu, thời tiết, môi trường xung quanh cũng như thiết kế kiến trúc và loại vật liệu sử dụng. 

Một tòa nhà được thiết kế với lớp vỏ công trình cách nhiệt hiệu quả, tận dụng chiếu sáng tự 

nhiên và thông gió hợp lý sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn rất nhiều so với một công trình 

thiếu các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ví dụ gạch không nung không chỉ giảm năng 

lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất so với gạch đất sét nung, mà còn có khả năng cách 

nhiệt tốt, giúp giảm chi phí điện năng cho điều hòa. Kính Low-E (Low Emissivity) với lớp phủ 

đặc biệt giúp hạn chế bức xạ nhiệt mặt trời nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên, nhờ đó 

giảm tải hệ thống làm mát. Tương tự, các loại tấm cách nhiệt sinh thái làm từ sợi thực vật 

hoặc vật liệu tái chế có thể duy trì nhiệt độ trong nhà ổn định hơn, góp phần tiết kiệm năng 

lượng vận hành. Đặc biệt, xi măng ít clinker hay xi măng geopolymer cũng được đánh giá 

cao nhờ giảm phát thải CO₂ trong sản xuất mà vẫn đảm bảo độ bền cho công trình,… 
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Gạch không nung (Nguồn: vatlieuxaydung.org.vn) 

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những công cụ minh bạch, giúp lượng hóa và đánh 

giá chính xác mức độ tiêu thụ năng lượng cũng như khả năng tiết kiệm của từng loại vật liệu 

và công trình. Trong bối cảnh đó, dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng nổi lên như 

một giải pháp quan trọng. Đây không chỉ là phương thức chuyển tải dữ liệu dễ tiếp cận, rõ 

ràng và minh bạch cho thị trường, mà còn là công cụ hỗ trợ trực tiếp cho chủ đầu tư, kiến 

trúc sư, nhà thầu và người tiêu dùng trong việc đưa ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học. 

Dán nhãn năng lượng 

Theo Luật số 50/2010/QH12 của Quốc hội - Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, nhãn năng lượng được định nghĩa là loại nhãn cung cấp thông tin về loại năng lượng 

sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất năng lượng cùng các thông tin liên quan khác 

nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Dán 

nhãn năng lượng là hoạt động dán, gắn, in hoặc khắc nhãn năng lượng trực tiếp lên sản 

phẩm hoặc bao bì sản phẩm để công khai mức độ tiêu thụ năng lượng. 

Trong thực tiễn, dán nhãn năng lượng không chỉ là một công cụ kỹ thuật đơn thuần mà 

còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý và định hướng thị trường. Việc cung cấp thông 

tin minh bạch giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh, từ đó lựa chọn sản phẩm có hiệu 

suất cao, giảm thiểu lãng phí và chi phí vận hành. Đồng thời, đối với doanh nghiệp sản 

xuất, nhãn năng lượng trở thành một tiêu chuẩn cạnh tranh, khuyến khích đổi mới công 

nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao uy tín thương hiệu. 

Tác động của dán nhãn năng lượng được ghi nhận ở nhiều khía cạnh. Trên thị trường bất 

động sản, những công trình được dán nhãn thường có giá trị cho thuê hoặc mua bán cao 
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hơn, nhờ vào lợi thế vận hành hiệu quả và bền vững. Về kinh tế - xã hội, nhãn năng lượng 

thúc đẩy đầu tư, tạo thêm cơ hội việc làm trong các dịch vụ tiết kiệm năng lượng, đồng 

thời giúp giảm hóa đơn điện năng cho người tiêu dùng và nâng cao phúc lợi xã hội. Về 

môi trường, việc sử dụng sản phẩm có nhãn năng lượng góp phần cắt giảm nhu cầu tiêu 

thụ điện, giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm đô thị và hỗ trợ thực hiện các mục 

tiêu quốc gia về giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, việc áp dụng dán nhãn năng lượng ngày càng trở nên 

cấp thiết. Các loại vật liệu như kính xây dựng, vật liệu cách nhiệt, gạch không nung, xi 

măng hay bê tông không chỉ tiêu thụ năng lượng đáng kể trong quá trình sản xuất mà còn 

ảnh hưởng trực tiếp đến mức năng lượng vận hành của công trình, đặc biệt đối với nhu 

cầu điều hòa, chiếu sáng và thông gió. Dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng 

không chỉ phản ánh hiệu quả trong khâu sản xuất, mà còn thể hiện rõ tác động đến hiệu 

suất tổng thể của công trình trong suốt vòng đời sử dụng, góp phần tạo nên thị trường 

vật liệu minh bạch, thúc đẩy lựa chọn sản phẩm xanh và nâng cao tính bền vững của 

ngành xây dựng. Để thúc đẩy mục tiêu này, hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đang có 

những bước tiến quan trọng. Nếu như Luật số 50/2010/QH12 - Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả đã đặt nền móng cho hoạt động dán nhãn năng lượng, thì Luật số 

77/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiếp tục kế thừa và phát triển, đánh dấu cam kết mạnh mẽ hơn 

của Việt Nam trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và mục tiêu đạt phát thải ròng 

bằng “0” vào năm 2050. Về cơ bản, Luật sửa đổi giữ lại 29 điều trong tổng số 48 điều, 

đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến quản lý năng lượng, trong đó 

có việc mở rộng phạm vi áp dụng nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng 

năng lượng và vật liệu xây dựng. Luật cũng quy định rõ, phương tiện, thiết bị và vật liệu 

xây dựng thuộc danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng 

lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường; Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập 

khẩu, phân phối, kinh doanh phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng, bao gồm cả trên 

nền tảng thương mại điện tử, phải thực hiện công bố, dán nhãn năng lượng đối với 

phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng sau khi phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng 

được thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng 

theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về đo lường. 

Luật sửa đổi về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 đã chính thức 

được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2026. Đây được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để dán nhãn năng lượng trở 

thành công cụ không thể thiếu trong tiến trình xanh hóa ngành xây dựng tại Việt Nam. 

Tiến trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng 

Việt Nam đã có đủ cơ sở khoa học và năng lực kỹ thuật để triển khai dán nhãn năng lượng 

cho vật liệu xây dựng (Theo Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, Môi trường & 
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VLXD, Bộ Xây dựng), tại Diễn đàn Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 26/6/2025). Tuy 

nhiên, để đưa vào thực tiễn, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng hoàn thiện khung 

pháp lý, tiêu chuẩn thử nghiệm và tăng cường thanh tra, kiểm tra tại địa phương. 

Quá trình triển khai theo 4 giai đoạn: 

• 2021-2023: Tập trung nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất năng 

lượng cho các loại vật liệu như gạch bê tông khí chưng áp (AAC), tấm tường panel, vật liệu 

cách nhiệt, vật liệu kính… 

• 2023-2025: Triển khai thí điểm dán nhãn năng lượng cho một số nhóm vật liệu tại các 

công trình công cộng và công trình xanh, đồng thời kết hợp cùng các chứng nhận về sử 

dụng năng lượng hiệu quả. 

• 2025-2030: Áp dụng bắt buộc với các vật liệu tiêu thụ nhiều điện năng trong sản xuất 

hoặc ảnh hưởng đến tiêu hao năng lượng công trình. Song song là việc tích hợp với các hệ 

thống đánh giá công trình xanh như LOTUS, EDGE, LEED. 

• Sau 2030: Mở rộng phạm vi áp dụng với toàn bộ vật liệu xây dựng được sử dụng 

trong các công trình có vốn nhà nước hoặc công trình dân dụng cấp I trở lên. Việc kiểm 

tra, giám sát và quản lý thị trường sẽ được đẩy mạnh song hành. 

Các nhóm vật liệu được ưu tiên dán nhãn năng lượng 

Việc triển khai dán nhãn năng lượng trước hết tập trung vào hai nhóm vật liệu có ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả năng lượng của công trình: 

Nhóm vật liệu tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng 

• Gạch không nung, bê tông khí chưng áp (AAC): có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt, 

giúp giảm nhu cầu điện năng cho làm mát và sưởi ấm. 

• Vật liệu cách nhiệt, cách âm (bông khoáng, EPS/XPS, panel cách nhiệt…): hạn chế thất 

thoát nhiệt, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. 

• Kính tiết kiệm năng lượng (kính Low-E, kính phản quang): kiểm soát bức xạ nhiệt, tận 

dụng ánh sáng tự nhiên nhưng giảm tải cho hệ thống điều hòa. 

Nhóm vật liệu tiêu thụ nhiều năng lượng trong sản xuất 

• Clinker, xi măng: sản xuất tiêu tốn nhiều điện năng, nhiên liệu hóa thạch và phát thải CO₂ lớn. 

• Gạch đất sét nung: quá trình nung ở nhiệt độ cao gây tiêu hao than, củi hoặc khí đốt. 

• Thép xây dựng: ngành luyện thép tiêu thụ điện năng rất lớn, phát thải đáng kể khí 

nhà kính. 
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Như vậy, dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng không chỉ là công cụ minh bạch hóa 

thông tin, mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy thị trường hướng tới các sản phẩm 

hiệu quả, bền vững. Việc áp dụng dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng sẽ giúp 

giảm chi phí vận hành công trình, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng 

thời góp phần hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt 

Nam. Đây sẽ là bước tiến quan trọng để ngành xây dựng Việt Nam không chỉ phát triển 

theo hướng xanh và tiết kiệm năng lượng, mà còn hội nhập sâu hơn với các chuẩn mực 

quốc tế, góp phần kiến tạo đô thị bền vững cho các thế hệ tương lai. 

Vân Anh 

------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Trong bối cảnh chi phí năng lượng tiếp tục tăng, yêu cầu giảm phát thải ngày càng khắt khe 

và hiệu quả năng lượng trở thành tiêu chí đánh giá năng lực phát triển của nền kinh tế, dán 

nhãn năng lượng ngày càng đóng vai trò trọng yếu. Trong dòng chuyển động đó, dán nhãn 

năng lượng nổi lên như một công cụ quản lý nhà nước quan trọng, dựa trên nền tảng khoa 

học - công nghệ và hệ thống đo lường chuẩn hóa, tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng, 

đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và sự ổn định của hệ thống điện quốc gia. 

Về bản chất, dán nhãn năng lượng là cơ chế minh bạch hóa thông tin kỹ thuật dựa trên kết 

quả thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm được công nhận trong hệ thống tiêu chuẩn quốc 

gia và quốc tế. Nền tảng khoa học và công nghệ này bảo đảm rằng số liệu công bố không 

phải là quảng cáo, mà là kết quả đo lường khách quan, tạo “ngôn ngữ chung” để người 

tiêu dùng so sánh thiết bị. Khi thông tin minh bạch, những sản phẩm hiệu suất thấp không 

còn cơ hội cạnh tranh bằng hình thức hoặc giá bán. So với hơn một thập kỷ trước, thị 

trường Việt Nam đã thay đổi căn bản: người mua có dữ liệu kỹ thuật để đánh giá chi phí 

vận hành ngay từ đầu, thay vì mua theo cảm tính. 

Đối với doanh nghiệp, dán nhãn năng lượng tạo ra áp lực đổi mới công nghệ một cách 

thực chất. Để đạt mức sao cao, doanh nghiệp phải tối ưu thiết kế động cơ, nâng cấp vật 

liệu, cải thiện hệ thống điều khiển hoặc đổi mới dây chuyền. Đây không chỉ là yêu cầu tuân 

thủ, mà là động lực nâng chất lượng, tạo ra sự phân tầng sản phẩm rõ rệt theo tiêu chuẩn 

kỹ thuật, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá. Đây cũng là minh chứng cho vai trò dẫn dắt của 

chính sách khoa học và công nghệ: quy chuẩn tốt và đo lường nghiêm là chất xúc tác để 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ một cách thực chất. 

Lợi ích xã hội của chương trình dán nhãn năng lượng thể hiện rõ qua việc giảm phụ tải giờ 

cao điểm, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới và góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm 

phát thải khí nhà kính. Một máy điều hòa đạt chuẩn 5 sao có thể tiết kiệm 20-40% điện 

năng so với sản phẩm thông thường - đây là lợi ích cụ thể, mang lại giá trị kinh tế rõ ràng 

cho từng hộ gia đình và cả hệ thống điện quốc gia. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực tiễn vẫn tồn tại những điểm nghẽn: nhận thức người dân 

chưa đồng đều; vẫn tồn tại tình trạng gắn nhãn sai quy định; và nhiều doanh nghiệp nhỏ 

gặp khó khăn trong khâu thử nghiệm - kiểm định theo tiêu chuẩn mới. Những vấn đề này 

cần tiếp cận theo cách truyền thống, thẳng thắn và nghiêm túc: tăng cường kiểm tra thị 

trường; truyền thông tập trung vào lợi ích kinh tế cụ thể; và hỗ trợ kỹ thuật ở mức phù hợp 

cho doanh nghiệp nội địa để bảo đảm khả năng tuân thủ tiêu chuẩn. 

Trong bối cảnh khung chính sách đang hoàn thiện, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả sửa đổi (Luật số 77/2025/QH15) có hiệu lực từ 01/01/2026 - đánh dấu bước 
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chuyển quan trọng khi mở rộng phạm vi điều chỉnh, ràng buộc rõ hơn trách nhiệm của 

doanh nghiệp, đồng thời nâng cao vai trò của hệ thống tiêu chuẩn - quy chuẩn quốc gia 

và mạng lưới phòng thí nghiệm được công nhận. Luật mới không chỉ siết chặt quản lý đối 

với thiết bị điện gia dụng mà còn mở rộng sang các nhóm sản phẩm có tác động lớn đến 

hiệu suất năng lượng của công trình. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để Việt Nam 

bước vào giai đoạn triển khai dán nhãn năng lượng một cách bài bản và toàn diện hơn, 

đồng bộ với tiến trình cập nhật tiêu chuẩn MEPS giai đoạn 2025-2030. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có hệ sinh thái khoa học và công nghệ và thị trường tiêu dùng 

năng động nhất cả nước, chương trình dán nhãn năng lượng đang có những tác động rõ 

rệt. Thành phố tập trung nhiều phòng thí nghiệm đo lường - thử nghiệm được công nhận, 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đánh giá kỹ thuật thuận lợi hơn. Đây là lợi thế lớn 

mà các địa phương khác không có. Đồng thời, người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh - với mức 

độ tiếp cận thông tin cao và chi phí điện sinh hoạt lớn - ưu tiên rõ rệt các sản phẩm 4 - 5 

sao, khiến các chuỗi điện máy lớn tại thành phố phải điều chỉnh tỉ lệ nhập hàng theo 

hướng ưu tiên thiết bị tiết kiệm điện. Áp lực thị trường từ người tiêu dùng thành thị đang 

trở thành động lực mạnh mẽ buộc doanh nghiệp nâng hạng sản phẩm để giữ thị phần. 

Các tổ chức khoa học và công nghệ của thành phố cũng tham gia sâu vào quá trình chuẩn 

hóa thông tin, kiểm tra thị trường và tập huấn doanh nghiệp về các tiêu chuẩn hiệu suất 

năng lượng tối thiểu (MEPS). Nhờ vậy, doanh nghiệp nội địa có điều kiện cập nhật tiêu 

chuẩn mới, giảm rủi ro sai phạm khi tiêu chuẩn nâng cao giai đoạn 2025 - 2030. Mối liên 

kết giữa cơ quan quản lý - hệ thống đo lường thử nghiệm - doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí 

Minh là mô hình cho thấy vai trò thiết yếu của khoa học và công nghệ trong triển khai 

chính sách năng lượng một cách thực chất. 

Thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng ghi nhận tỷ lệ thiết bị đạt chuẩn 4 - 5 sao ngày càng cao 

trong hệ thống bán lẻ. Điều này phản ánh một sự thật: khi thông tin kỹ thuật được minh 

bạch và cộng đồng tiêu dùng đủ nhận thức, chính thị trường sẽ tự điều tiết theo hướng 

tích cực, không cần quá nhiều biện pháp hành chính. 

Trong thời gian tới, khi tiêu chuẩn năng lượng tiếp tục nâng theo tiến trình 2025 - 2030 và 

áp lực tiêu thụ điện của các đô thị lớn ngày càng tăng, dán nhãn năng lượng sẽ vẫn là 

công cụ quản lý quan trọng. Không chỉ để định hướng thị trường thiết bị điện, mà còn để 

hỗ trợ ngành khoa học và công nghệ giữ vai trò trụ cột trong chuyển giao công nghệ, 

hoàn thiện tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng. 

Nhìn chung, dán nhãn năng lượng là sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: tiêu chuẩn kỹ 

thuật rõ ràng, đổi mới công nghệ thực chất và thay đổi hành vi tiêu dùng một cách tự 

nhiên. Đây là cách tiếp cận truyền thống nhưng hiệu quả, nhấn mạnh vai trò của minh 
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bạch thông tin, kiểm soát nghiêm và truyền thông đúng trọng tâm. Trong bối cảnh TP. Hồ 

Chí Minh tiếp tục mở rộng quy mô tiêu thụ điện và hướng đến phát triển bền vững, dán 

nhãn năng lượng sẽ giữ vai trò ngày càng quan trọng - không chỉ trong kiểm soát thị 

trường thiết bị mà còn trong định hướng khoa học - công nghệ phục vụ tiết kiệm năng 

lượng và phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. 

BBT 


